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Vị trí đăng ký dự tuyển

Đơn vị đăng 

ký tuyển 

dụng
SỐ ĐIỆN 

THOẠI

Mã số

2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15

TRUNG HỌC CƠ SỞ

1 Tạ Chí Thanh 20/5/1996 Thạc sỹ Sư phạm Địa lí
14 Chu Văn An, phường Đức Thắng,

 thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Giáo viên Đại lý hạng III Lương Thế Vinh 0966384936
Q3.THCS 01

2 Phạm Ngọc Châu 13/5/1997 Đại học Sư phạm Toán học
ấp Hòa Quới, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh 

Tiền Giang Giáo viên Toán hạng III Bạch Đằng 0339491442
Q3.THCS 02

3 Võ Thị Thủy Tiên 22/5/1996 Đại học Sư phạm Toán học An Tây - Tam Quang - Núi Thành - Quảng Nam
Giáo viên Toán hạng III Bạch Đằng 0353636976

Q3.THCS 03

4 Nguyễn Công Thắng 1/1/1984 Thạc sỹ Toán học
234 C/c Lô B - Cư xá Gò Dầu 2, Tân Sơn Nhì, 

Tân Phú, TPHCM. Giáo viên Toán hạng III Bạch Đằng 0919201828
Q3.THCS 04

5 Lương Nhã Thy 28/9/1999 Đại học Đào tạo giáo viên THPT
63 tổ 2, ấp Cống Quẹo, xã Long Tân - huyện Dầu 

Tiếng - tỉnh Bình Dương Giáo viên Toán hạng III Bạch Đằng 0964522630
Q3.THCS 05

6
Vũ Thị My 26/9/1991 Đại học Sư phạm Tiếng Anh

Thái Đô- Thái Thụy - Thái Bình
Giáo viên Tiếng Anh hạng III Bạch Đằng 0328171032

Q3.THCS 06

7
Phmaj Thị Hồng Anh 11/5/1994 Trung cấp

Thư Viện - Thiết Bị 

Trường Học
34/19/4 Đường số 21. Phường 8. Quận Gò Vấp

Nhân viên Thư viện Kiến Thiết 0932073419
Q3.THCS 07

8
Nguyễn Minh Hùng 30/6/1979 Đại học  Ngữ Văn 

408 B1, C/ C Nhiêu Lộc C, P. Tân Quý, Tân Phú, 

Tp. Hồ Chí Minh Giáo viên Ngữ Văn hạng III Lương Thế Vinh 0908373900
Q3.THCS 08

9
Dương Hoàng Hải 20/11/1995 Đại học Sư phạm Toán học

132/38 Phường 1 Thành phố Cà Mau Tỉnh Cà Mau
Giáo viên Toán hạng III Bạch Đằng 0945589215

Q3.THCS 09

10
Lê Minh Thiện 3/5/1994 Thạc sỹ Sư Phạm Vật Lý

Ấp Giồng Ngang, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Long An Giáo viên Vật lý hạng III Đoàn Thị Điểm 0348428376
Q3.THCS 10

11
Lê Thị Lan Tiên 11/9/1999 Đại học Sinh học

87 ấp Hòa Qưới - xã Tân Chánh - huyện Cần Đước 

- tỉnh Long An Giáo viên Sinh học hạng III Lê Quý Đôn 0961213527
Q3.THCS 11

12
Đặng Gia Bảo 4/4/1997 Đại học Sư phạm Hoá học

Liên Nghĩa- Đức Trọng- Lâm Đồng
Giáo viên Hóa học hạng III Lê Quý Đôn 0943390052

Q3.THCS 12

13
Lê Hoàng Hải 29/6/1991 Thạc sỹ Vật lý kỹ thuật

530/104 Hoà Hảo, phường 7, quận 10, Tp. Hồ Chí 

Minh Giáo viên Vật lý hạng III Đoàn Thị Điểm 0366862852
Q3.THCS 13

14
Nguyễn Thị Trang 10/2/1993 Đại học Sư phạm toán học

thôn Phú Sơn, xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa Giáo viên Toán hạng III Bạch Đằng 0975000751
Q3.THCS 14

15
Huỳnh Thị Thanh Hằng 19/9/1991 Thạc sỹ Sư Phạm Vật lý

Ấp Thạnh Hòa, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, 

tỉnh Tiền Giang Giáo viên Vật lý hạng III Đoàn Thị Điểm 0349520626
Q3.THCS 15

16
Dương Hà Như Thảo 14/8/1997 Đại học Sư phạm Sinh học

804/30 Ba Đình, Phường 9, Quận 8, TP.HCM
Giáo viên Sinh học hạng III Kiến Thiết 0973382414

Q3.THCS 16

17
Hán Quốc Dũng 17/7/1991 Thạc sỹ Toán giải tích

Hữu Đức - Phước Hữu - Ninh Phước - Ninh Thuận
Giáo viên Toán hạng III Bạch Đằng 0344811890

Q3.THCS 17

18
Trần Minh Đức 2/3/1992 Đại học Sư phạm Toán

Nhơn Khánh, An Nhơn, Bình Định
Giáo viên Toán hạng III Bạch Đằng 0332551463

Q3.THCS 18

19
Nguyễn Trần Hoàng Anh 5/7/1989 Đại học Sư phạm Tiếng Anh

214/94/4 Nguyễn Văn Nguyễn, P.Tân Định, Quận 1
Giáo viên Tiếng Anh hạng III Hai Bà Trưng 0905163710

Q3.THCS 19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÒNG 2  CỦA NGÀNH GIÁO DỤC QUẬN 3 

Ngày, tháng, năm 

sinh Trình độ 

chuyên 

môn

    ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

Chuyên ngành Ghi chúHộ khẩu thường trú

Chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển

Stt Họ và tên



20

Đỗ Minh Trí. 3/7/1997 Đại học Sư phạm Ngữ Văn.

Số 266, Quốc lộ 80, Khu phố Đông Tiến, Thị Trấn 

Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang.
Giáo viên Ngữ Văn hạng III Lê Lợi 0376734153

Q3.THCS 20

21
Nguyễn Tấn Hoàng Long 3/11/1998 Đại học Sư phạm Ngữ văn

212/201 Nguyễn Văn Nguyễn, phường Tân Định, 

quận 1, TP. Hồ Chí Minh Giáo viên Ngữ Văn hạng III Lê Quý Đôn 0764031198
Q3.THCS 21

22
Bùi Hoàng Dung 16/10/1996 Đại học Sư Phạm Tiếng Anh

28/42 Lương Văn Can, Phường 15, Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh. Giáo viên Tiếng Anh hạng III Bàn Cờ 0363710579
Q3.THCS 22

23
Đinh Huỳnh Vy Vy 17/12/1999 Đại học Sư phạm Ngữ văn

Đức Lân, Mộ Đức, Quảng Ngãi
Giáo viên Ngữ Văn hạng III Lê Lợi 0962309042

Q3.THCS 23

24
Nguyễn Hương Trầm 15/7/1999 Đại học Sư phạm Toán học

Cụm dân cư 5, Kỳ Tân, Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng 

Ngãi Giáo viên Toán hạng III Bạch Đằng 0367187339
Q3.THCS 24

25
Nguyễn Thị Thanh Phương 14/1/1996 Đại học Tin học

phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, Bình 

Dương Giáo viên Toán hạng III Bạch Đằng 0983807549
Q3.THCS 25

26
Phạm Đức Thắng 14/10/1997 Đại học Sư Phạm Tin Học

116 Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Hai Riêng, Huyện 

Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên Giáo viên Tin học hạng III Lê Lợi 0398797082
Q3.THCS 26

27
Nguyễn Đặng Anh Thư 28/8/1999 Đại học Đào tạo giáo viên THCS

Số 08, ấp Tầm Lanh, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh. Giáo viên Toán hạng III Bạch Đằng 0987762044
Q3.THCS 27

28
Đinh Thanh Phong 3/4/1998 Đại học Sư Phạm Toán học

30A, đường Du Thị Hồi,tổ 7, ấp 5, xã Hòa Phú, 

huyện Củ Chi, TPHCM. Giáo viên Toán hạng III Bạch Đằng 0334352521
Q3.THCS 28

29
Hoàng Quang Tỵ 9/3/1989 Đại học Sư phạm âm nhạc

Xuân Long - Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị
Giáo viên Tổng phụ trách Đoàn Thị Điểm 0968942838

Q3.THCS 29

30
Trần Minh Thiện 30/1/1991 Đại học Sư phạm Toán học

86/156 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, 

TPHCM Giáo viên Toán hạng III Bạch Đằng 0903084937
Q3.THCS 30

31
Vũ Thị Thanh Nhã 27/12/1999 Đại học Sư phạm Sinh học

216/1A đường Hòa Hưng, phường 13, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh. Giáo viên Sinh học hạng III Kiến Thiết 0778735494
Q3.THCS 31

32
Nguyễn Văn Hân 27/5/1968 Thạc sỹ Sư phạm Vật Lí

202B, cao ốc 44 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận 

Phú Nhuận. Giáo viên Vật lý hạng III Đoàn Thị Điểm 0919741554
Q3.THCS 32

33
Nguyễn Tấn Nghĩa 22/4/1999 Đại học Sư phạm Địa Lý

số 79, ấp 2, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, Tỉnh 

Long An Giáo viên Địa lý hạng III Lê Lợi 0931230725
Q3.THCS 33

34
Bùi Thị Minh Anh 12/4/1998 Đại học Sư phạm Hóa Học

56/26 Đường 1A, Long Thạnh Mỹ, Thành Phố Thủ 

Đức Giáo viên Hóa học hạng III Lê Quý Đôn 0901427126
Q3.THCS 34

35
Lê Hải Linh 21/11/1998 Đại học Sư phạm Toán học

tổ 3 khu 5, phường Long Phước, Phước Long, 

Bình Phước Giáo viên Toán hạng III Bạch Đằng 0384191802
Q3.THCS 35

36
Nguyễn Phú Ngọc Trâm 28/9/1999 Đại học Sư phạm Sinh học

101 Đào Cam Mộc, Phường 4, Quận 8, Thành phố 

Hồ Chí Minh Giáo viên Sinh học hạng III Thăng Long 0523783164
Q3.THCS 36

37
Nguyễn Quốc Trường 7/6/1999 Đại học Sư phạm Toán học

168/40 Nguyễn Cư Trinh phường Nguyễn Cư 

Trinh Quận 1 TP.HCM Giáo viên Toán hạng III Bạch Đằng 0909330706
Q3.THCS 37

38
Nguyễn Trần Đình Khải 11/3/1998 Đại học Sư phạm Toán học

2/12 Lương Văn Can, P.2, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa - 

Vũng Tàu Giáo viên Toán hạng III Bạch Đằng 0339601100
Q3.THCS 38

39

Lê Thị Ngọc 20/10/1991 Đại học

Sư phạm kỹ thuật công-

nông nghiệp

Xã Trang- Đăk Đoa- Gia Lai

Giáo viên Công nghệ 8-9 hạng III Kiến Thiết 0989347537

Q3.THCS 39

40
Nguyễn Thị Kiều Anh 7/2/1991 Đại học Sư phạm hóa học

xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
Giáo viên Hóa học hạng III Lê Quý Đôn 0347342884

Q3.THCS 40

41
Nguyễn Hoàng Hồng Phúc 8/5/1997 Đại học Sư phạm Sinh học

18/26 Rạch Bùng Binh F10 Q3 TPHCM
Giáo viên Sinh học hạng III Bàn Cờ 0966323670

Q3.THCS 41

42
Võ Thị Bảo Ngân 10/10/1997 Đại học Sư phạm Toán học

Ấp 3, xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước Giáo viên Toán hạng III Bạch Đằng 0347459150
Q3.THCS 42

43
Phạm Thị Hạnh Uyên 15/10/1984 Đại học Sư phạm Toán học THCS

75/6 tổ 8, kp 2, đường ĐHT42, p. Tân Hưng 

Thuận, quận 12, tp.HCM. Giáo viên Toán hạng III Bạch Đằng 0979111246
Q3.THCS 43

44

Nguyễn Thị Quỳnh Như 20/11/1995 Đại học Sư phạm Toán học

Tổ dân phố 12, số nhà 84, đường Hùng Vương, 

Thị Trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm 

Đồng Giáo viên Toán hạng III Bạch Đằng 0375751895

Q3.THCS 44



45
Vũ Thị Lệ Hằng 13/3/1987 Đại học SP Lịch sử.

Thị trấn Phong Châu- Phù Ninh- Phú Thọ
Giáo viên Lịch sử hạng III Thăng Long 0983759887

Q3.THCS 45

46
Võ Hồng Phong 16/3/1998 Đại học Sư phạm Toán học

24 Nguyễn Chí Thanh, phường An Bình, thị xã 

Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk Giáo viên Toán hạng III Bạch Đằng 0905489898
Q3.THCS 46

47
Nguyễn Thiện Minh 20/12/1998 Đại học Sư phạm Toán học

8/80a, Lê Hoàng Phái, phường 17, quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh Giáo viên Toán hạng III Bạch Đằng 0332171879
Q3.THCS 47

48
Nguyễn Lê Tố Uyên 10/10/1996 Thạc sỹ Văn học Việt Nam

Tuyến 1600, Thôn Trung, Ninh Tân, Ninh Hòa, 

Khánh Hòa Giáo viên Ngữ Văn hạng III Lê Quý Đôn 0778503562
Q3.THCS 48

49
Nguyễn Thị Lan Hương 24/10/1997 Đại học Đào tạo giáo viên THCS

135 Nguyễn Trãi, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm 

Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận Giáo viên Tiếng Anh hạng III Bạch Đằng 0975710265
Q3.THCS 49

50
Nguyễn Hồng Phúc 3/10/1988 Đại học Sư phạm Toán VB2

83 Nghĩa Phát, Phường 6, Quận Tân Bình
Giáo viên Toán hạng III Bạch Đằng 0907084189

Q3.THCS 50

51
Nguyễn Hồ Tuấn Anh 8/9/1996 Đại học Sư phạm Lịch Sử

A226, tổ 13, khu phố 2, phường Đông Hưng 

Thuận, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh Giáo viên Lịch sử hạng III Bạch Đằng 0907835121
Q3.THCS 51

52
Nguyễn Đặng Kiều Trinh 5/12/1997 Đại học Đào tạo giáo viên THCS

884/78 Lê Đức Thọ, P.15, Q. Gò Vấp, TPHCM
Giáo viên Sinh học hạng III Bàn Cờ 0963366397

Q3.THCS 52

53
Nguyễn Diệu Linh 10/8/1999 Đại học Sư phạm Ngữ Văn

53 Nguyễn Thượng Hiền, Buôn Ma Thuột, Đăk 

Lăk Giáo viên Ngữ Văn hạng III Lê Quý Đôn 0962679320
Q3.THCS 53

54
Lê Bùi Hoàng Thơ 22/11/1995 Đại học Sư phạm Lịch sử

106/47/21 Lạc Long Quân. F3. Q11. TPHCM
Giáo viên Lịch sử hạng III Thăng Long 0931311629

Q3.THCS 54

55
Võ Thị Ngọc Mai 14/10/1998 Đại học  Sư phạm Sinh học

ấp 1, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long 

An Giáo viên Sinh học hạng III Kiến Thiết 0988001054
Q3.THCS 55

56
Nguyễn Thị Thu Hà 10/11/1997 Đại học Sư phạm Toán

6/2L, ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn
Giáo viên Toán hạng III Bạch Đằng 037889227

Q3.THCS 56

57
Hoàng Thị Dịu 6/1/1999 Đại học Sư phạm Ngữ văn

Mã Tiền, Phước Tiến, Bác Ái, Ninh Thuận
Giáo viên Ngữ Văn hạng III Đoàn Thị Điểm 0988807346

Q3.THCS 57

58
Trương Quốc Ân 30/1/1997 Đại học Sư Phạm Toán Học 

115/27 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1, TP.HCM Giáo viên Toán hạng III Bạch Đằng 0778816591
Q3.THCS 58

59
Phan Thị Thành Minh 24/10/1990 Đại học Tiếng anh

783 trần xuân soạn, tân hưng, quận 7
Giáo viên Tiếng Anh hạng III Bạch Đằng 0389998267

Q3.THCS 59

60

Bùi Bài Bình 19/9/1990 Đại học Sư phạm Toán học

Số 26, đường D8, khu dân cư Xóm Hố, ấp Hưng 

Nhơn, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, thành phố 

Đồng Nai Giáo viên Toán hạng III Bạch Đằng 0937415103

Q3.THCS 60

61
Trịnh Thị Hoàng Yến 25/12/1997 Đại học Sư phạm Hóa học 

Số 22/2A đường 2, khu phố 3, phường Cát Lái, 

thành phố Thủ Đức Giáo viên Hóa học hạng III Lê Quý Đôn 0394274455
Q3.THCS 61

62
Mai Thị Kim Anh 20/8/1999 Đại học Sư Phạm Địa Lý

xã Phan Hòa - Huyện Bắc Bình - Tỉnh Bình Thuận
Giáo viên Đại lý hạng III Lương Thế Vinh 0977096693

Q3.THCS 62

63
Trương Thị Loan 5/8/1996 Đại học Sư Phạm Toán Học

13/78 Nguyễn Hữu Dật, Phường Hương Long, TP 

Huế Giáo viên Toán hạng III Bạch Đằng 0359368200
Q3.THCS 63

64
Phạm Thị Uyên 1/12/1994 Thạc sỹ Toán học

Thôn 2 - Bon Ta Mung - Xã Trường Xuân - Huyện  

 Đắk Song - Tỉnh Đắk Nông Giáo viên Toán hạng III Bạch Đằng 0972888710
Q3.THCS 64

65
Phạm Thị Thương Thương 5/3/1999 Đại học Sư phạm Tiếng Anh

108 thôn 3, Long Hưng, Phú Riềng, Bình Phước
Giáo viên Tiếng Anh hạng III Lê Lợi 0886567139

Q3.THCS 65

66
Phan Thanh Bằng 8/4/1990 Đại học Sư phạm Vật lý

Cát Minh - Phù Cát-Bình Định
Giáo viên Vật lý hạng III Đoàn Thị Điểm 0989450430

Q3.THCS 66

67
Trần Quốc Lộc 29/10/1997 Đại học Sư phạm Lịch sử

Khối phố Mỹ An, An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam
Giáo viên Lịch sử hạng III Lê Quý Đôn 0708161412

Q3.THCS 67

68
Nguyễn Thị Ái Như 26/3/1999 Đại học Sư phạm Hóa Học

Thôn Giang Hưng, Xã Tam Giang, Huyện Krông 

Năng, Tỉnh Đắk Lắk Giáo viên Hóa học hạng III Lê Quý Đôn 0973484796
Q3.THCS 68

69
Lê thị thu tâm 4/1/1998 Đại học Sư phạm vật lý

Nguyễn văn qúa đông hưng thuận quận 12
Giáo viên Vật lý hạng III Đoàn Thị Điểm 0343582468

Q3.THCS 69

70
Lê Thị Diệu An 10/1/1994 Đại học Sư phạm

Hải Tân, Hải Lăng, Quảng Trị
Giáo viên Vật lý hạng III Đoàn Thị Điểm 0962617827

Q3.THCS 70



71
Ngô Thị Hồng Đào 9/10/1997 Đại học Sư phạm Toán

Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên Toán hạng III Bạch Đằng 0326501357

Q3.THCS 71

72 Trương Thị Thuý 15/10/1996 Đại học Sư phạm Ngữ văn Xã Nghĩa Đức - huyện Nghĩa Đàn - tỉnh Nghệ An Giáo viên Ngữ Văn hạng III Colette 0858537899 Q3.THCS 72

73
Nguyễn Ngọc Bảo 13/1/1998 Đại học Ngôn ngữ Nhật

74 Hoa Lan, phường 2,  quận Phú Nhuận
Giáo viên Tiếng Nhật hạng III Hai Bà Trưng 0933130198

Q3.THCS 73

74
Nguyễn Thị Kim Tin 20/4/1998 Đại học Sư phạm Hóa học

Thôn xuân Ba, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, 

tỉnh Quảng Ngãi Giáo viên Hóa học hạng III Lê Quý Đôn 0373540282
Q3.THCS 74

75
La Việt Thi 25/2/1994 Đại học Sư phạm Hóa Học

34/2, ấp Phước Hanh A, xã Phước Hậu, huyện 

Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Giáo viên Hóa học hạng III Lê Quý Đôn 0976876519
Q3.THCS 75

76
Nguyễn Như Cẩm Thu 17/11/1980 Thạc sỹ Văn học Việt Nam

342A-Thái Hoà, An Thái Đông, Bến Tre
Giáo viên Ngữ Văn hạng III Lương Thế Vinh 937,727,838

Q3.THCS 76

77
Dương Thị Hồng Thu 9/5/1999 Đại học Sư phạm Tiếng Anh

09 Tú Xương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Giáo viên Tiếng Anh hạng III Bàn Cờ 0399828428

Q3.THCS 77

78
Nguyễn Chánh Thi 16/10/1993 Đại học Sư phạm mỹ thuật

Ấp An Hòa, Xã An Ninh Tây, Huyện Đức Hòa, 

Tỉnh Long An Giáo viên Mỹ thuật hạng III Lê Quý Đôn 0938303093
Q3.THCS 78

79
Nguyễn Thị Lệ Uyên 19/5/1993 Đại học Sư phạm Toán

3/8 ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, 

tỉnh Vĩnh Long Giáo viên Toán hạng III Bạch Đằng 0901952903
Q3.THCS 79

80
Nguyễn Hồng Ngọc 18/2/1994 Đại học Sư phạm tiếng Anh

198/21 Phan Văn Trị, P.12, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ 

Chí Minh Giáo viên Tiếng Anh hạng III Hai Bà Trưng 0379736802
Q3.THCS 80

81
Vương Thanh Toàn 1/12/1988 Đại học Sư phạm Hóa học

Ấp An Thuận, xã Phú An, TX Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương Giáo viên Hóa học hạng III Lê Quý Đôn 0933073460
Q3.THCS 81

82
Lý Mỹ Linh 17/12/1997 Đại học Sư phạm Ngữ văn

109 xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
Giáo viên Ngữ Văn hạng III Lê Quý Đôn 0865237213

Q3.THCS 82

83
Lê Thị Hồng 21/10/1999 Đại học Sư phạm Hoá học

2/5A, đường 413, ấp 3, xã Phước Vĩnh An, huyện 

Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Giáo viên Hóa học hạng III Lê Quý Đôn 0383687469
Q3.THCS 83

84
Võ Thị Hảo 27/4/1996 Đại học Sư Phạm Hóa học

xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Giáo viên Hóa học hạng III Lê Quý Đôn 0356507237

Q3.THCS 84

85
Ngô Thị Hồng Trinh 10/11/1999 Đại học Sư phạm Hóa học

Thôn Tịch Tây, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, 

tỉnh Quảng Nam Giáo viên Hóa học hạng III Lê Quý Đôn 0395796292
Q3.THCS 85

86
Lê Thị Cẩm Deo 9/4/1994 Đại học Sư phạm Ngữ Văn

Quê quán : ấp Ông Khâm, xã Tân Hưng Đông, 

huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau Giáo viên Ngữ Văn hạng III Lê Quý Đôn 0918518744
Q3.THCS 86

87
Nguyễn Đình Quang 8/3/1992 Đại học Sư phạm Vật lí

38 Trần Bình Trọng, P.1, Q.5, TPHCM
Giáo viên Vật lý hạng III Đoàn Thị Điểm 0794777067

Q3.THCS 87

88
Nguyễn Như Ngọc 1/6/1999 Đại học Sư phạm Lịch sử

Ấp Long Xình, xã Định Thành, huyệ Đông Hải, 

tỉnh Bạc Liêu Giáo viên Lịch sử hạng III Thăng Long 0942075434
Q3.THCS 88

89
Nguyễn Thị Nở 31/8/1997 Đại học Sư phạm Tiếng Anh

Tây Giang, Tây Sơn, Bình Định
Giáo viên Tiếng Anh hạng III Bạch Đằng 0352371612

Q3.THCS 89

90
Châu Thị Thùy Trang 16/5/2013 Đại học Sư phạm Lịch sử

Ấp Hưng Ngãi xã Đăng Hưng Phước huyện Chợ 

Gạo tỉnh Tiền Giang Giáo viên Lịch sử hạng III Đoàn Thị Điểm 0796846920
Q3.THCS 90

91
Cao Thị Bé 24/3/1998 Đại học Sư phạm Hóa học

Thôn Triều Lĩnh, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh Giáo viên Hóa học hạng III Lê Quý Đôn 0379682043
Q3.THCS 91

92
Võ Huy Vũ 4/3/1982 Đại học Vật lý chất rắn

246/18 Nguyễn Thị Thử, X.Xuân Thới Sơn, H.Hóc 

Môn, TP HCM Giáo viên Vật lý hạng III Đoàn Thị Điểm 0932962588
Q3.THCS 92

93
Lê Thị Hồng Lượng 27/1/1997 Đại học Sư Phạm Ngữ Văn

Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
Giáo viên Ngữ Văn hạng III Lê Quý Đôn 0379634279

Q3.THCS 93

94
Nguyễn Thị Diệp Anh 1/11/1995 Đại học Sư phạm Sinh học

Xóm 16, xã Hải Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam 

Định Giáo viên Sinh học hạng III Thăng Long 0528337358
Q3.THCS 94

95
Nguyễn Bích Nhi 9/2/1994 Thạc sỹ Sư phạm Lịch sử

Hòa Sơn - Sơn Hà - Sơn Hòa - Phú Yên
Giáo viên Lịch sử hạng III Thăng Long 0377186742

Q3.THCS 95

96
Nguyễn Thị Thuý Oanh 24/7/1985 Đại học ngôn ngữ Anh

73/3 Phạm Ngũ Lão Khóm 4 phường 1 thành phố 

Trà Vinh tỉnh Trà Vinh Giáo viên Tiếng Anh hạng III Lê Quý Đôn 0939522588
Q3.THCS 96



97
Nguyễn Đình Nghĩa 11/6/1989 Đại học Ngữ Văn

An Hòa, Phú An, Dakpo, Gia Lai
Giáo viên Ngữ Văn hạng III Lê Quý Đôn 0975689438

Q3.THCS 97

98
Nguyễn Thị Vân Anh 2/1/1998 Đại học Sư phạm Sinh học

Xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
Giáo viên Sinh học hạng III Kiến Thiết 0387566611

Q3.THCS 98

Tổng cộng danh sách ứng viên khối THCS có 98 người./.

Lưu ý: Các ứng viên rà soát các cột từ 1 đến cột 14 nếu có sai sót liên hệ gặp cô Dị: 0938097783 để chỉnh sửa. 

           Lịch thi  tuyển dụng:  Thứ bảy  ngày 30/11/2021, lúc 7 giờ 30 tại trường  THCS Bàn Cờ số 16 đường số 3, Cư Xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3
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